
Phụ lục 01
   DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐI HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN TỈNH CAO BẰNG  NĂM 2025

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIẾNG ANH
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

       

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Tốt nghiệp THPT
 tại trường

Nơi đăng ký
 thường trú

Phương thức,
tổ hợp đăng

ký

Tổng điểm
xét tuyển

Ưu tiên trong
 xét tuyển

Nam Nữ

1 Lý Kiều Trang 11/10/2007 Nùng Phổ thông Vùng cao Việt
Bắc, tỉnh Thái Nguyên

Xóm phố Thông Huề,
xã Đoài Dương, tỉnh

Cao Bằng
PT1/D01 26,4

  - Học trường Phổ thông DTNT
-  Trúng  tuyển  Đại  Kinh  tế  năm
2025

2 Thẩm Đức Thái 22/4/2007 Tày THPT Hạ Lang,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Bản Ngay, xã Hạ
Lang, tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,9 Trúng tuyển Trường Đại  học Sư

phạm HN 2 năm 2025

3 Nông Thị Hoài An 23/02/2007 Tày THPT Thông Nông,  tỉnh
Cao Bằng

Xóm Đà Sa, xã Thông
Nông, tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,9

Giải KK môn tiếng Anh HSG cấp
Huyện năm học 2024 - 2025; Giải
nhất khối 10 kỳ thi Olympic tiếng
Anh   internet  cấp  tỉnh  năm  học
2022 - 2023

4 Nông Thị Khánh Linh 08/07/2007 Tày
Phổ thông Vùng
 cao Việt Bắc,

tỉnh Thái Nguyên

Xóm Bản Riền, xã Hưng
Đạo, tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,7

 - Học trường Phổ thông DTNT
- Trúng tuyển ĐH Tây Bắc năm
2025

5 Ma Thị Liên 11/10/2007 Tày
Phổ thông Vùng

cao Việt Bắc, tỉnh
Thái Nguyên

Xóm Đon Sài, xã Nam
Quang, tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,6  Học trường Phổ thông DTNT

6 Bàn Bích Thủy 10/01/2007 Dao THPT Nguyên Bình, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Nà Lèng, xã Thành
Công, tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,5

- Trúng tuyển Đại học Mỏ - Địa
chất
- Đạt giải khuyến khích môn ngữ
văn ký thi  HSG cấp tỉnh lớp 12
năm học 2024 - 2025
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7 Hoàng Thị Kim Tuyến 08/06/2006 Nùng THPT Hạ Lang,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Nà Hoạch, xã Hạ
Lang, tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,4

8 Hoàng Thị Tuyết Mai 19/10/2006 Nùng THPT Hạ Lang,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Kênh Nghiều, xã Hạ
Lang, tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,3

 -  Trúng  tuyển  Đại  học  Kinh
doanh công nghệ Hà Nội
-  Giải  Khuyến  khích  cấp  huyện
môn Ngữ văn năm học 2023-2024

9 Dương Yến Chi 08/09/2007 Tày THPT Nguyên Bình, tỉnh
Cao Bằng

Xóm Bản Nùng,
xã Nguyên Bình,

tỉnh Cao Bằng
PT1/D01 25,3

10 Mông Thị Hồng Trúc 01/01/2007 Tày Phổ thông Dân tộc Nội trú
tỉnh Cao Bằng

Xóm Hợp Nhất, xã Lý
Quốc, tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,2  Học trường Phổ thông DTNT

11 Hoàng Hải Đăng 05/07/2007 Nùng Trường Hữu Nghị T78,
Hà Nội

Xóm Nà Lèng, xã Độc Lập,
tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,2 Học trường Phổ thông DTNT

12 Hoàng Anh Thơ 27/08/2007 Nùng THPT Hạ Lang, tỉnh Cao
Bằng

Xóm Kênh Nghiều, xã Hạ
Lang, tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,2

- Trúng tuyển Trường Ngoại ngữ
- Đại học Thái Nguyên năm 2025
 -  Giải  3  môn   GDKTPL  kì  thi
HSG  cấp  tỉnh  lớp  12  năm  học
2024-2025

13 Hoàng Hải Yến 29/10/2005 Tày THPT Hạ Lang, tỉnh Cao
Bằng

 Xóm Đông Mu, xã Hạ
Lang, tỉnh Cao Bằng PT1/D01 25,2

Giải  Khuyến  khích  HSG  cấp
huyện  môn  Ngữ  Văn  năm  học
2022 - 2023

(Danh sách ấn định gồm 13 người)./.

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Tốt nghiệp THPT
 tại trường

Nơi đăng ký
 thường trú

Phương thức,
tổ hợp đăng

ký

Tổng điểm
xét tuyển

Ưu tiên trong
 xét tuyển

Nam Nữ
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Phụ lục 02
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐI HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN TỈNH CAO BẰNG  NĂM 2025

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIN HỌC
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Tốt nghiệp THPT
 tại trường

Nơi đăng ký
 thường trú

Phương
thức, tổ hợp

đăng ký

Tổng
diểm xét

tuyển

Ưu tiên trong
xét tuyển

Nam Nữ

1 Hứa Văn Chiếu 26/11/2006 Nùng THPT Pò Tấu, tỉnh Cao Bằng Xóm Bo Nặm, xã Đình
Phong, tỉnh Cao Bằng PT2/A00 20.75

2 Đàm Thị Thoa 30/09/2006 Tày Phổ thông DTNT
tỉnh Cao Bằng

Xóm Bản Hóa, xã Nam
Tuấn, tỉnh Cao Bằng PT1/A00 27,40 Học trường phổ thông

DTNT

3 Tô Thị Thùy Dương 17/12/2007 Nùng Phổ thông Dân tộc Nội trú
tỉnh Cao Bằng

Xóm Pắc Rằng, xã Quảng
Uyên PT1/A00 27,10 Học trường Phổ thông

DTNT

4 Dương Hoàng Dung 29/09/2007 Nùng THPT Đàm Quang Trung,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Bản Giàng, xã Trường
Hà, tỉnh Cao Bằng PT1/A00 27,00 Trúng tuyển Trường Đại

học Điện lực năm 2025

5 Lương Thị Lan Phương 02/10/2007 Nùng THPT Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng Xóm Nhương Hoan, Xã
Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng PT1/A00 26,90

6 Đặng Lôi Ngọc Hân 11/08/2007 Nùng Trường Hữu nghị T78,
thành phố Hà Nội

Xóm Đà Vỹ, xã Quảng
Uyên, tỉnh Cao Bằng PT1/A00 26,80 Học trường

phổ thông DTNT

7 Chu Khánh Ly 02/09/2005 Tày THPT Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng Xóm Đoỏng Hủ, xã Hạ
Lang tỉnh Cao Bằng PT1/A00 26,10

8 Tô Thị Thanh Trúc 17/10/2007 Tày THPT Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng Xóm Đồng Tâm, xã Lý
Quốc, tỉnh Cao Bằng PT1/A00 26,00

9 Nông Thị Bảo Chân 04/03/2007 Nùng THPT Hòa An, tỉnh Cao Bằng Xóm Héc Chang, xã Hòa
An, tỉnh Cao Bằng PT1/A00 25,80

Trúng tuyển ĐH Y Dược
Thái Bình
 năm 2025

10 Lương Thị Cẩm Vân 15/07/2007 Nùng Trường Phổ thông vùng cao Việt
Bắc, tỉnh Thái Nguyên

Xóm Quang Trung 1, xã
Cần Yên, tỉnh Cao Bằng PT1/A00 25,70 Học trường

phổ thông DTNT

11 Nông Thị Nhung 08/01/2005 Tày THPT Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng Xóm Bản Riền, xã Hưng
Đạo, tỉnh Cao Bằng PT1/A00 25,50

12 Nông Đức Tiến 28/02/2007 Tày Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc,
tỉnh Thái Nguyên

Xóm Khuổi Mực, xã Hưng
Đạo, tỉnh Cao Bằng PT1/A00 25,50 Học trường Phổ thông

DTNT

(Danh sách ấn định gồm 12 người)./.
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